KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIẾNG VIỆT
PHẦN 1: ÔN TẬP  ( 4 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc: Đọc đúng, rõ ràng đoạn văn, câu chuyện, bài thơ,... Tốc độ đọc khoảng 60 - 65 tiếng trong một phút. Biết ngắt hơi ở chõ có dấu câu, chỗ ngắt nhịp thơ. 
+ Hiểu nội dung bài đã đọc, hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản  đơn giản (dựa vào gợi ý), nhận biết được thái độ, tình cảm giữa các nhân vật thể hiện qua hành động, lời nói...
- Nói:  Biết trao đổi ý kiến về bài đọc yêu thích trong học kì 1. Biết nói lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp.
- Viết: Tìm được các từ ngữ chỉ người, chỉ vật thuộc một số chủ điểm đã học. 
2/ Phát triển năng lực và phẩm chất
- Học sinh có thái độ yêu quý con người, cảnh vật xung quanh, con vật. 
- Học sinh biết được trách nhiệm của mình trước những thông tin về bản thân.Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TIẾT 1+ 2
Thứ hai, ngày 1/01/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: (3p)
- Yêu cầu LT cho lớp chơi trò chơi: Chuyền hoa và trả lời các câu hỏi sau: 
+ Tìm câu tục ngữ nói về tình cảm của anh chị em ?
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài,  ghi đề lên bảng
2. Ôn tập: (30p)
Bài 1: Nhìn tranh, nói tên các bài đọc
- GV gọi học sinh đọc yêu cầu bài
- GV đưa từng tranh và yêu cầu học sinh nói tên các bài đọc đã học phù hợp với bức tranh đó.
- GV đưa phiếu và gọi HS bốc thăm ,yêu cầu HS đọc và nêu nội dung của bài đã học 
- Yêu cầu HS nhẩm bài trong thời gian 2 phút:  GV có thể đặt câu hỏi về đoạn hoặc nội dung của bài
- Gv nhận xét cách đọc 
+ Đọc đúng từ, đúng tiếng 
+ Nghỉ hơi đúng, giọng đọc phù hợp
+ Đạt tốc độ 60- 65 tiếng/phút
- Nhận xét, chốt ý, tuyên dương
Bài 2 : Dựa vào tranh vẽ ở bài tập 1, tìm từ ngữ chỉ sự vật theo mẫu
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV đưa bảng và phân tích mẫu
- Tổ chức cho hs thảo luận nhóm 4 và ghi kết quả của nhóm mình vào phiếu học tập.
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ và trình bày kết quả của nhóm mình thảo luận được.
- Nhận xét , chốt đáp án, tuyên dương.
* Chốt ý: Các từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối là các từ chỉ sự vật.
Bài 3:  Đọc lại một bài đọc em thích, nêu chi tiết, nhân vật hoặc hình ảnh trong bài khiến em nhớ nhất
- GV tổ chức HS thảo luận nhóm 2








- Gv nhận xét cách đọc và chốt ý
+ Đọc đúng từ, đúng tiếng 
+ Nghỉ hơi đúng, giọng đọc phù hợp
+ Đạt tốc độ 60- 65 tiếng/phút
Kết luận: Ở HĐ này các em  đã biết nhận biết được thái độ, tình cảm giữa các nhân vật thể hiện qua hành động và lời nói…..
- Nhận xét giờ học.
	
- HS tham gia trò chơi.

- 2 HS trả lời.


- Ghi đề  vào vở .


- 1 HS đọc yêu cầu bài
- HS nêu từng tên bài đọc theo tranh


- HS lên bảng bốc thăm sau  đó đọc theo yêu cầu trong phiếu.

- HS thực hiện theo yêu cầu và chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe






- HS đọc yêu cầu bài
- HS quan sát lắng nghe
- HS thảo luận theo nhóm và chia sẻ.


- Đại diện các nhóm chia sẻ bài làm
- Các nhóm nhận xét nhóm bạn






- HS đọc yêu cầu bài
- HS thảo luận và chia sẻ đọc bài em thích cho bạn nghe, nêu nhân vật mình thích nhất trong bài vừa đọc.
- 2 - 3 HS đọc bài trước lớp chia sẻ trước lớp nhân vật hoặc hình ảnh trong bài khiến em nhớ nhất. 
- HS nhận xét, bổ sung ( nếu có)




- HS lắng nghe



- Lắng nghe.


                                                    
                                                 
                                                               
	TIẾT 3+ 4
Thứ ba, ngày 2/01/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)
- GV tổ chức cho HS múa theo lời bài hát “ Người bạn mới ”.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Ôn tập: (30p)
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc
- GV đưa phiếu và gọi HS bốc thăm 
a. Một giờ học                
b. Niềm vui của Bi và Bống 
c. Cầu thủ dự bị         
d. Sự tích hoa tỉ muội
- Yêu cầu HS nhẩm bài trong thời gian 2 phút
- Gọi HS đọc bài bốc thăm
- GV đặt câu hỏi về đoạn hoặc nội dung của bài

- GV nhận xét
+ Đọc đúng từ, đúng tiếng 
+ Nghỉ hơi đúng, giọng đọc phù hợp
+ Đạt tốc độ 60- 65 tiếng/phút
*Hoạt động 2:
Bài 4:  Đọc lời của Hải âu và trả lời câu hỏi.
- GV gọi học sinh đọc yêu cầu bài và đọc lời của chim hải âu
+ Theo em, chim hải âu nói những câu trên với ai, trong tình huống nao? 

- GV tổ chức cho HS đóng vai (nhóm 4)


- Gọi  đại diện các nhóm lên đóng vai
- Nhận xét, tuyên dương
* Kết luận: Ai cũng cần nên biết bản tự thuật để giới thiệu về bản thân của mình.


- Nhận xét, tuyên dương
*Hoạt động 3:
Bài 5: Thực hành luyện nói theo tình huống
- GV yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài.
-Yêu cầu cả lớp đọc thầm 2 tình huống
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4. Nhiệm vụ các nhóm sẽ thực hiện 2 tình huống. Đưa ra các cách giải quyết của 2 tình huống trong bài yêu cầu. Thể hiện 2 tình huống đó bằng cách đóng vai
- Yêu cầu các nhóm trình bày trước lớp



- GV nhắc HS cần nói lời tự giới thiệu với thái độ vừa lễ phép với người trên vừa chững chạc, tự tin.
- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
3. Vận dụng : (2p)
- Linh hoạt xử lí tình huống tương tự tình huống trong bài 5 trong cuộc sống hằng ngày em gặp phải.
	
- Lớp hát và vận động theo bài hát.









- HS nhẩm bài bốc thăm được

- HS đọc bài bốc thăm được
- HS trả lời câu hỏi của giáo viên theo nội dung từng bài
- HS nhận xét, bổ sung ( nếu có)
- lắng nghe






- 1 HS đọc yêu cầu và lời nói của nhân vật, cả lớp đọc thầm theo
+ Chim hải âu nói với các loài chim khác khi đi đâu xa hoặc khi các bạn khác từ đâu đến.
- HS thảo luận theo nhóm và phân vai các thành viên trong nhóm, sau đó chia sẻ trước lớp.
- 2-3 nhóm thực hiện

- Lắng nghe và liên hệ thực hiện đóng vai giới thiệu về bản thân mình
- 1-2 HS tự giới thiệu về bản thân trước lớp




- HS đọc yêu cầu bài
- HS đọc thầm 2 tình huống
- Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc 2 tình huống , nêu cách làm và cả nhóm thống nhất dựng  tình huống.


- Đại diện 2-3 nhóm lên chia sẻ và giao lưu cùng các bạn. (mỗi nhóm  chỉ chia sẻ 1 tình huống trước lớp)
- HS nhận xét, bổ sung ( nếu có)





- Lắng nghe và thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( nếu có)
		
	
	
	
	
	

       Tuần 18
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIẾNG VIỆT
BÀI : ÔN TẬP  ( TIẾT 5 +6 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ người, chỉ vật, chỉ hoạt động.
- Viết được 2-3 câu nói về một nhân vật trong tranh.
2/ Phát triển năng lực và phẩm chất
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ vật; kĩ năng viết đoạn văn.
- Biết yêu quý thời gian, yêu quý lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học
- HS: Vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
                                                             
	TIẾT 5 +6
Thứ tư, ngày 3/01/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: (5p)
- Yêu cầu LT cho lớp chơi trò chơi Bắn tên và thực hiện yêu cầu sau: 
+ Tìm 2 từ chỉ người.
+ Tìm 2 từ chỉ vật.
- Nhận xét, tuyên dương 
- GV dẫn dắt vào bài,  ghi đề lên bảng
2. Ôn tập : (27p)
Bài 6: Dựa vào tranh, tìm từ ngữ
1. Chỉ người, chỉ vật
1. Chỉ hoạt động
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi và ghi kết quả của nhóm mình vào vở BTTV.
- Mời đại diện các nhóm lên chia sẻ và trình bày kết quả của nhóm mình thảo luận được.





- Nhận xét ,  tuyên dương.

Bài 7: Nói 2 - 3 câu về một nhân vật trong tranh ở mục 6.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4, mỗi bạn trong nhóm tự chọn 1 nhân vật bất kì trong tranh và nói về nhân vật trong tranh theo câu hỏi  gợi ý.
+Người đó là ai?
+Người đó đang làm gì?
+Em có nhận xét gì về cử chỉ và hành động của người đó?
- Mời đại diện các nhóm lên chia sẻ và trình bày kết quả của nhóm mình thảo luận được.
- Nhận xét ,  tuyên dương.
- Liên hệ giáo dục các em về yêu quê hương, yêu con người, yêu quý lao động qua các bức tranh đó.
Bài 8: Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho ô vuông.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi và ghi kết quả của nhóm mình vào vở BTTV.
- Mời đại diện các nhóm lên chia sẻ và trình bày kết quả của nhóm mình thảo luận được.









- Nhận xét, chốt ý,  tuyên dương.
[bookmark: _GoBack]3. Vận dụng : (3p)
-Vận dụng cách dùng dấu chấm hỏi, dấu chấm, dấu chấm than trong viết đoạn văn.
	
- LT tổ chức lớp chơi trò chơi.

- 2 HS trả lời


- Ghi đề  vào vở 




- HS đọc yêu cầu bài
- HS thảo luận theo nhóm 2, làm bài vào vở BTTV.

- Đại diện các nhóm chia sẻ bài làm. Các nhóm nhận xét nhóm bạn
a)Chỉ người, chỉ vật: người bán hàng, người hàng, người mua cây cảnh, người phụ nữ, trẻ em,..cành đào, chậu quất, cái túi, đồ chơi,...
b)Chỉ hoạt động: bán hàng, mua hàng, nặn đồ chơi, xem, nhìn, đi chợ, đi chơi, mời mua cây cảnh,...



- HS đọc yêu cầu bài
- HS thảo luận theo nhóm 4, NT điều khiển nhóm nói về nhân vật trong tranh theo câu hỏi  gợi ý.

+Người đó là bác bán cây cảnh.
+Bác ấy đang bán cành đào.
+Bác ấy rất niềm nở với người mua hàng..
- Đại diện các nhóm chia sẻ bài làm. Các nhóm khác nhận xét nhóm bạn.







- HS đọc yêu cầu bài
- HS thảo luận theo nhóm 2, làm bài vào vở BTTV.

- Đại diện các nhóm chia sẻ bài làm. Các nhóm nhận xét nhóm bạn
+Câu 1: là câu hỏi nên đặt dấu chấm hỏi
+Câu 2: là câu nêu hoạt động (kể việc) nên đặt dấu chấm
+Câu 3: là câu bộc lộc cảm xúc, lời khen nên đặt dấu chấm than
+Câu 4: là câu hỏi nên đặt dấu chấm hỏi
+Câu 5: là câu trả lời, câu nêu sự việc nên đặt dấu chấm


- HS lắng nghe và thực hiện.



 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( nếu có)
	                                                     





Tuần 18
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIẾNG VIỆT
BÀI : ÔN TẬP  ( TIẾT 7 + 8)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu. Làm đúng  bài tập chính tả tìm tiếng chứa vần iên hoặc yên.
- Nói và Viết: Kể được sự việc trong tranh theo gợi ý.
2. Năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
- Bồi dưỡng cho HS lòng nhân ái, tình yêu thương của mẹ dành cho con.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở ô li, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Tiết 7 +8
                                       Thứ năm, ngày 4/01/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: (3p)
- Yêu cầu LT cho lớp chơi trò chơi Lời mời và thực hiện yêu cầu sau: 
+ Tìm 2 từ chỉ sự vật
+ Tìm 2 từ chỉ hoạt động
- Nhận xét, tuyên dương 
- GV dẫn dắt vào bài,  ghi đề lên bảng
2. Luyện tập: (30p)
* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?
- HDHS nêu từ khó, thực hành viết từ khó vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.
- Chữa bài, nhận xét, đánh giá bài HS.
* Hoạt động 2: Bài tập chính tả
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 10

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi và ghi kết quả của nhóm mình vào vở BTTV.
- Mời đại diện các nhóm lên chia sẻ và trình bày kết quả của nhóm mình thảo luận được.
- GV chữa bài, nhận xét.
* Hoạt động 3: Nói tiếp câu kể lại sự việc trong tranh.
- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ những gì?
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm 4.

- GV tương tác, hỗ trợ HS gặp khó khăn.









- Nhận xét, động viên HS. 
- Liên hệ giáo dục về tình cảm của mẹ dành cho con sau câu chuyện.
3. Vận dụng : (2p)
-Hãy thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.
	
- LT tổ chức lớp chơi trò chơi.

- 2 HS trả lời


- Ghi đề  vào vở 


- HS lắng nghe.
- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS nêu từ khó, luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS đổi chéo theo cặp soát lỗi.


- Tìm tiếng chứa vần iên hoặc yên thay cho ô vuông.
- HS thảo luận theo nhóm 2, làm bài vào vở BTTV.

- Đại diện các nhóm chia sẻ bài làm. Các nhóm nhận xét nhóm bạn
Đáp án: (Biển/ yên/Triền)



- Quan sát từng tranh và  trả lời câu hỏi.


- HS làm việc theo nhóm 4, thảo luận nói tiếp từng câu dưới từng bức tranh kể lại sự việc trong tranh.
+ Đại diện nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Tranh 1:  Sáng sớm, gà mẹ gọi con dậy và đi ra khỏi chuồng.
+Tranh 2: Gà mẹ cho các con chạy nhảy, tắm nắng.+Tranh 3: Gà mẹ dẫn các con đi kiếm giun.
+Tranh 4: Buổi trưa, gà mẹ
-Lắng nghe và cảm nhận.


- HS lắng nghe và thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( nếu có)
		
	
	
	
	
	








                                                             Tuần 18
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIẾNG VIỆT
BÀI: ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 9+10)
                                
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng :
- Đọc: Đọc đúng, rõ ràng đoạn văn, câu chuyện, bài thơ,..Tốc độ đọc 60-65 tiếng trong 1 phút. Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ, hiểu được nội dung bài đã đọc, trả lời đúng câu hỏi liên quan đến nội dung bài.

- Đọc-Hiểu: Đọc hiểu được nội dung bài Bác Cú Mèo, trả lời được câu hỏi theo yêu cầu và làm được các bài tập liên quan đến kiến thức Tiếng Việt theo 3 mức.
- Viết:  viết đúng chính tả bài Tớ nhớ cậu và làm bài tập chính tả. Viết được đoạn văn theo yêu cầu.
2. Nămg lực, phẩm chất :
- Phát triển phẩm  trách nhiệm trong học tâp qua bài đọc Bác Cú Mèo. Bồi  dưỡng phẩm chất nhân ái biết làm việc tốt giúp đỡ mọi người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Phiếu bốc thăm, phiếu học tập
- HS: Vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	                                                               TIẾT 9
                                            Thứ năm, ngày 4/01/2024



                                                                       A.  ĐỌC
 1. Đọc thành tiếng và trả lời các câu hỏi : (4 điểm)
 a. Học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng một đoạn văn ( khoảng 60 tiếng/ phút) thuộc 4 bài Tập đọc sau: 
1. Cây xấu hổ  		          (Trang 31, Tiếng Việt 2, tập 1)
1. Cuốn sách của em		(Trang 63, Tiếng Việt 2, tập 1)
1. Gọi bạn                        	(Trang 79, Tiếng Việt 2, tập 1)
1. Rồng rắn lên mây		(Trang 101, Tiếng Việt 2, tập 1)
b. Giáo viên nêu 1 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc để học sinh trả lời.
 2. Đọc hiểu: (6 điểm)
            Học sinh tự đọc thầm bài “Bác Cú Mèo”  và khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất rồi hoàn thành các câu hỏi còn lại.
Bác Cú Mèo
           Cứ đến ngày chợ phiên trong rừng là lại bị tắc đường. Các con vật chen chúc, xô đẩy nhau ghê quá! Lại thêm Lợn Rừng nóng tính cãi nhau kịch liệt với Sóc Con trước cửa chợ khiến đám đông càng dồn ứ lại, đường càng tắc hơn. Thế là mạnh ai người nấy chen. Thấy vậy bác Cú Mèo không thể đứng nhìn, bèn đứng ra dàn xếp. Bác đứng trên cái bục gỗ, vung tay múa chân, hò hét mệt bở hơi tai mới dẹp được đám đông đi đứng lộn xộn. Mọi người bầu bác là bác cảnh sát giao thông rừng xanh.
                                                                                             Theo Chuyện của mùa hạ

Câu 1. Vì sao đến ngày chợ phiên trong rừng lại bị tắc đường ?  (0,5 điểm)
A. Vì các con vật đi lại rất chậm. 
B. Vì đường rừng nhỏ mà các con vật lại quá to.
C. Vì các con vật chen chúc, xô đẩy nhau.

Câu 2. Chuyện gì xảy ra khiến đường càng tắc ?  			(0,5 điểm)
A. Lợn Rừng cãi nhau với Sóc Con trước cửa chợ.	
B. Vì Sóc Con ca hát ngay cửa chợ.
C. Vì Lợn Rừng to quá che kín mất cổng chợ.
Câu 3. Ai là người đứng ra dàn xếp để không tắc đường?		(0,5 điểm)
A. Lợn Rừng
B. Bác Cú Mèo
C. Sóc con
Câu 4. Vì sao bác Cú Mèo được bầu làm cảnh sát giao thông?   	(1 điểm)
A. Vì bác Cú Mèo vốn là cảnh sát giao thông.
B. Vì bác có tinh thần trách nhiệm và biết dẹp tắc dường.
C. Vì các con vật trong rừng sợ bác.
Câu 5. Theo em khi tham  gia giao thông, mọi người cần chú ý điều gì để không bị tắc đường?                    								(1 điểm)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 6. Nối từ ngữ chỉ sự vật với từ ngữ chỉ đặc điểm cho phù hợp:    (0,5 điểm)
	Từ ngữ chỉ sự vật
	
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	Đôi mắt
	
	ửng hồng

	Hai má
	
	long lanh



Câu 7. a) Hãy tìm 1 từ chỉ hoạt động                                                            (0,5 điểm)
..........................................................................................................................................
  b) Em hãy đặt câu với từ vừa tìm được ở câu a.                            (1 điểm)
..........................................................................................................................................
Câu 8. Đặt dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thích hợp vào ô trống:            (0,5 điểm)
1. Mẹ đang nấu cơm
1. Em có thích học môn Toán không  

	                                                               TIẾT 10
                                            Thứ sáu, ngày 4/01/2024




B. KIỂM TRA VIẾT
1. Nghe viết:    ( 5 điểm)   Chơi chong chóng 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
2. Viết 3 – 5 câu kể về một công việc em đã làm cùng người thân.        (5 điểm)
 *Gợi ý:
- Em đã cùng người thân làm việc gì? Khi nào?
- Em đã cùng người thân làm việc đó như thế nào?
- Em cảm thấy thế nào khi làm việc cùng người thân?                                
 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( nếu có)
		
	
	
	
	
	







Luyện TV: Ôn luyện (Giải đề cương HKI)
Thứ ba, ngày 02/01/2024
A. Đọc hiểu:  Đọc bài sau và khoanh vào chữ cái trước ý  trả lời đúng cho mỗi câu dưới đây  hoặc trả lời theo yêu cầu của câu hỏi:
ĐI HỌC ĐỀU        
         Mấy hôm nay mưa kéo dài. Đất trời trắng xóa một màu. Chỉ mới từ trong nhà bước ra đến sân đã ướt như chuột lột. Trời đất này chỉ có mà đi ngủ hoặc là đánh bạn với mẻ ngô rang. Thế mà có người vẫn đi. Người ấy là Sơn. Em nghe trong tiếng mưa rơi có nhịp trống trường. Tiếng trống nghe nhòe nhòe nhưng rõ lắm.
         -Tùng...Tùng...!Tu...ù...ùng...
        Em lại như nghe tiếng cô giáo ân cần nhắc nhớ: "Có đi học đều, các em mới nghe cô giảng đầy đủ và mới hiểu bài tốt".
         Sơn xốc lại mảnh vải nhựa rồi từ trên hè lao xuống sân, ra cổng giữa những hạt mưa đang thi nhau tuôn rơi. "Kệ nó! Miễn là kéo khít mảnh vải nhựa lại cho nước mưa
khỏi chui vào người!". Trời vẫn mưa. Nhưng Sơn đã đến lớp rất đúng giờ. Và một điều
đáng khen nữa là từ khi vào lớp Một, Sơn chưa nghỉ một buổi học nào.
                                                                                                              PHONG THU
    Khoanh vào chữ cái  trước ý trả lời đúng nhất  từ câu 1 đến câu 5
Câu 1. Trời mưa to và kéo dài nhưng ai vẫn đi học đều?(0,5đ)
       A. các bạn học sinh         		 B. bạn Sơn            		C. học sinh và giáo viên

Câu 2. Cô giáo nhắc nhở học sinh điều gì?(0,5đ)
       A. Học sinh cần chịu khó làm bài.
       B. Học sinh nên vâng lời thầy cô, bố mẹ.
       C. Học sinh nên đi học đều.

Câu 3. Ở bài đọc trên , em thấy Sơn là bạn học sinh có đức tính gì đáng quý?(0,5đ)
       A. Sơn rất chăm học.             B. Sơn đến lớp đúng giờ. 	C. Sơn luôn vâng lời cha mẹ. 
Câu 4: Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm? (0,5đ)

       A. Bạn Sơn là học sinh chăm chỉ.

        B. Bạn Sơn rất chăm chỉ. 
       C. Bạn Sơn đi học đúng giờ. 
Câu 5: Câu : “Sơn xốc lại mảnh vải nhựa rồi từ trên hè lao xuống sân.” Có bao nhiêu từ chỉ sự vật? (0,5đ)

       A. 2 từ 		B. 3 từ 		C. 4 từ 		 
Câu 6: Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp:  mượt mà, bán hàng, hồng hào, viết bài. (1đ)
· Các từ chỉ hoạt động: …………………………..………………
· Các từ chỉ đặc điểm:……….……………………………………
Câu 7. Đặt câu với từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động cho trước: (1đ)
a. sạch sẽ: ………………………………………………………....................................................
b. phát biểu: ……………………………………………………………….. .................................
Câu 8 : Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào chỗ trống: (1đ)
	Mùa hè     mặt trời rắc muôn nơi những tia nắng vàng rực rỡ. Tia nắng nhỏ cùng các bạn chạy nhảy khắp nơi      Nắng tràn vào vườn hoa      muôn hoa bừng nở. Nắng ùa vào vườn cây, vườn cây ngập nắng      những trái cây được ủ chín vàng.



                                                Theo Nguyễn Hải Vân

Câu 9: Vì sao cần phải đi học đều ? (0,5đ)
Vì đi học đều, các em mới nghe cô giảng đầy đủ và mới hiểu bài tốt".
………………………………………………………………………………………………………
B. Nghe- Viết: Bài viết: Sự tích hoa tỉ muội (Từ “ Nết cõng em .... đến những khóm hoa đỏ thắm.”)
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